8. Sản lượng thủy sản
Đơn vị: Tấn; %
	
	Thực hiện
quý III
năm
2018
	Ước tính
quý IV
năm
2018
	Ước
tính
năm
2018
	So với cùng kỳ năm trước

	
	
	
	
	Quý III
năm
2018
	Quý IV
năm
2018
	Cả
năm
2018

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	11.297,50
	11.904,00
	43701,8
	105,6
	107,9
	105,2

	Cá
	10.757,0
	11.289,0
	41518,7
	106,1
	108,4
	105,6

	Tôm
	93,50
	75,00
	312,5
	99,5
	100,0
	99,8

	Thủy sản khác
	447,0
	540,0
	1870,6
	97,0
	99,3
	99,0

	Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
	10.400
	10.950
	40139
	106,3
	108,8
	105,9

	Cá
	10.393
	10.940
	40103
	106,4
	108,8
	105,8

	Tôm
	
	
	
	
	
	

	Thủy sản khác
	7
	10
	36
	90,9
	100,0
	136,4

	Sản lượng thuỷ sản khai thác
	897,5
	954
	3562,8
	97,8
	98,8
	98,5

	Cá
	364,0
	349
	1415,7
	98,1
	97,8
	98,3

	Tôm
	93,5
	75
	312,5
	99,5
	100,0
	99,8

	Thủy sản khác
	440,0
	530
	1834,6
	97,1
	99,3
	98,5



